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QUYỀN ĐƯỢC CÓ NHÀ Ở THÍCH ĐÁNG  

Giới thiệu: Bộ luật quốc tế về quyền con người  

Trọng tâm trong hoạt động của Liên hợp quốc để bảo vệ và thúc đẩy 

Quyền con người và các tự do cơ bản là Bộ luật quốc tế về quyền con 

người. Bộ luật này gồm ba văn kiện: UDHR (1948), ICESCR (1966) và 

ICCPR (1966).  

Ba văn kiện này xác định và thiết lập các quyền và tự do cơ bản của con 

người. Chúng là nền tảng cho hơn 50 công ước, tuyên bố, bộ quy tắc và 

nguyên tắc của Liên hợp quốc.  

Hai công ước trong số ba văn kiện kể trên là các điều ước quốc tế. Điều 

này có nghĩa là các thành viên của Liên hợp quốc, khi đã trở thành thành 

viên của các công ước này thông qua việc phê chuẩn hoặc gia nhập thì đều 

chấp nhận những nghĩa vụ cơ bản được luật pháp quốc tế quy định.  

Các quốc gia thành viên tự nguyện cam kết xây dựng pháp luật, chính 

sách và quy định của quốc gia phù hợp với những nghĩa vụ pháp lý quốc tế 

hiện hành.  

Với việc phê chuẩn những công ước này và những văn kiện có tính ràng 

buộc khác, các quốc gia trở nên có trách nhiệm với công dân của quốc gia 

mình, với các quốc gia thành viên khác của văn kiện, và với c ộng đồng 

quốc tế nói chung thông qua việc cam kết tôn trọng và đảm bảo các quyền 

và tự do được ghi nhận trong những văn kiện đó. Một số điều ước quốc tế 

về quyền con người còn yêu cầu các quốc gia thành viên phải báo cáo định 

kỳ về những biện pháp mà họ th ực hiện để đảm bảo việc thực hiện những 

quyền này, cũng như về sự tiến bộ mà họ đạt được hướng tới các mục tiêu 

của công ước.  

Tài liệu chuyên đề này đề cập đến cơ sở ý nghĩa và nội dung của một 

quyền cụ thể được ghi nhận trong nhiều văn kiện pháp lý quốc t ế, kể cả 

ICESCR, và UDHR, đó là quyền có nhà ở thích đáng của con người. Một 

loạt những t iến trình quan trọng liên quan đến quyền này đã diễn ra trong 



suốt nhiều năm qua trong phạm vi nhiều cơ quan về quyền con người của 

Liên hợp quốc. Những tiến triển này  và nhiều vấn đề khác sẽ được đề cập 

dưới đây.  

Đạt được các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá  

Bất chấp thực tế rằng có hai Công ước, mỗi Công ước đảm bảo một tập 

hợp Quyền con người khác nhau, nhưng tính phụ thuộc lẫn nhau và không 

thể chia cắt của các quyền con người là nguyên tắc được chấp nhận từ lâu 

và luôn được tái  khẳng định. Trong thực tế, điều này có nghĩa là việc tôn 

trọng các quyền dân sự và chính trị không thể tách rời sự thụ hưởng các 

quyền kinh tế, xã hội và văn hoá; và mặt khác, sự phát triển k inh tế và xã 

hội thực sự đòi hỏi có tự do về chính trị và dân sự để tham gia vào tiến 

trình này. Chính những nguyên tắc cơ bản về sự liên kết và phụ thuộc của 

các quyền con người đã định hướng tầm nhìn về các quyền và tự do cơ bản 

do Liên hợp quốc đề xuất.  

Tuy nhiên, thực tế cho thấy là khó có thể bảo đảm tính chất phụ thuộc 

lẫn nhau của các quyền con người,  tức là tất  cả các quyền con người cần 

được đối xử bình đẳng, trong luật pháp và trên thực tế. Trong khi việc thực 

hiện tất cả các quyền con người là kh ông dễ dàng, thì quá trình thực hiện 

các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá còn khó khăn hơn. Nhằm đối phó với 

những thách thức này và từ sự công nhận mối lên hệ trực tiếp giữa Quyền 

con người và phát triển, Liên hợp quốc đang quan tâm ngày càng nhiều hơn 

đến các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cũng như đến những phương thức 

mà cộng đồng quốc tế có thể phối hợp để đảm bảo thực hiện những quyền 

này. 

Một số biện pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các quyền kinh tế, xã hội và văn 

hoá đã được nhiều cơ quan của Liên hợp quốc triển khai trong những năm gần đây. Những 

biện pháp này bao gồm việc thành lập Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội văn hoá trong 

năm 1987 (Xem tài liệu chuyên đề số 16); việc Tiểu ban về Ngăn ngừa sự phân biệt đối xử 

và bảo vệ người thiểu số chỉ định những Báo cáo viên đặc biệt về các vấn đề như quyền có 

lương thực, việc thực hiện các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, vấn đề bần cùng hóa và việc 

thúc đẩy sự thực hiện quyền có nhà ở thích đáng... 

Vấn đề Quyền con người xâm nhập vào tất cả lĩ nh vực hoạt động của 

Liên hợp quốc và của một số cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc; 

chẳng hạn như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Giáo dục,  

Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã duy tr ì các hoạt 

động về quyền con người trong nhiều thập kỷ. Ngày càng có nhiều cơ quan 

Liên hợp quốc bắt đầu lồng ghép mối quan tâm về quyền con người vào các 



chương trình hoạt động của họ. Điều này đặc biệt đúng đối với Quỹ Nhi 

đồng Liên hợp quốc (UNIEF), Chương trình Phát tr iển của Liên hợp quốc 

(UNDP) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).  

Mỗi diễn biến kể trên đều có tác dụng tạo điều kiện và tăng cường sự 

quan tâm của Liên hợp quốc đối với những quyền này. Quyền có nhà ở 

thích đáng là một trong những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá mà đã 

giành được sự quan tâm và thúc đẩy ngày càng tăng,  không chỉ từ các cơ 

quan về quyền con người, mà còn từ Trung tâm của Liên hợp quốc về việc 

thực hiện Tuyên bố Vancouver. Sự quan tâm này bắt nguồn từ việc thực 

hiện Tuyên bố Vancouver 1976 về Vấn đề định cư của con người, t iế p theo 

là Tuyên bố về Năm quốc tế về nhà ở cho người vô gia cư (1987), và việc 

thông qua Chiến lược toàn cầu về nhà ở đến năm 2000 của Đại hội đồng 

Liên hợp quốc vào năm 1988.  

Nhà ở có liên quan gì tới các quyền con người?  

Thoạt nhìn, có vẻ không bình thường khi cho rằng một chủ đề như nhà 

ở lại cấu thành một vấn đề về quyền con người. Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ 

hơn các văn bản pháp luật quốc tế và quốc gia, cũng như ý nghĩa của việc 

có một nơi ở an toàn để đảm bảo nhân phẩm, sức khoẻ về thể xác và tinh 

thần,  và tựu chung là chất lượng cuộc sống, thì sẽ thấy những ý nghĩa về 

quyền con người của vấn đề nhà ở. Có nhà ở thích đáng, trên bình diện 

toàn cầu, được xem là một trong những nhu cầu căn bản nhất của con 

người.  

Mặc dù nhu cầu có nhà ở thích đáng đối với m ọi người là quan trọng 

như nhau,  nhưng Trung tâm Liên hợp quốc về vấn đề định cư của con 

người ước t ính có hơn một t ỉ người trên toàn thế giới hiện đang sống trong 

hoàn cảnh nhà ở thiếu thích đáng, trong đó có hơn 100 tr iệu người đang 

sống trong những điều  kiện được xác định là vô gia cư.  

Có nước uống và điều kiện vệ sinh đầy đủ là những nhu cầu căn bản 

khác gắn trực tiếp với nhu cầu về nhà ở. Theo số liệu do Tổ chức Y tế thế 

giới đưa ra, hiện có 1,2 tỉ người ở các nước đang phát triển không có nước 

uống, và 1,8 tỉ người không có điều kiện vệ sinh đầy đủ (Báo cáo đánh giá 

thập kỷ của WHO). Những con số này minh chứng cho phạm vi rộng lớn 

của cuộc đấu tranh mang tính toàn cầu nhằm thực hiện quyền có nhà ở 

thích đáng.  

Việc thực hiện Năm quốc tế về nhà ở cho người vô gia cư 1987 đã giúp 

nâng cao nhận thức của người dân trên thế giới về nhà ở và những vấn đề 

liên quan. Tiếp theo năm này, Chiến lược toàn cầu về nhà ở đến năm 2000 



đã tiếp tục thúc đẩy vấn đề về nhà ở, và đã đem lại kết quả là các quyền về 

nhà ở được đặt ra một cách nổi bật hơn bao giờ hết trong chương trình nghị 

sự về quyền con người của Liên hợp quốc.  

Quyền có nhà ở thích đáng là một trong những hòn đá tảng trong chiến lược toàn 

cầu về nhà ở. Quyền có nhà ở thích đáng được cộng đồng các quốc gia công nhận rộng 

rãi. Tất cả các quốc gia, không có bất kỳ ngoại lệ nào, đều có nghĩa vụ bảo đảm quyền 

về nhà ở cho người dân, mà được thể hiện bằng việc thành lập các bộ hay các cơ quan 

chuyên trách về nhà ở, hay bằng việc phân bổ ngân sách nhà nước cho việc phát triển 

nhà ở, và bằng những chính sách, chương trình, dự án khác... Tất cả mọi công dân của 

tất cả các quốc gia, cho dù là quốc gia nghèo, đều có quyền trông đợi chính phủ của họ 

quan tâm đến những nhu cầu về nhà ở của họ, và chấp nhận nghĩa vụ quốc tế phải bảo 

vệ và cải thiện điều kiện nhà ở cũng như các khu dân cư, chứ không phải gây thiệt hại 

hoặc phá huỷ chúng. 

Trong Chiến lược toàn cầu về nhà ở, việc có nhà ở thích đáng được xác 

định là: có chỗ ở riêng thích đáng, có diện tích ở thích đáng, an ninh  thích 

đáng, có ánh sáng và không khí thích đáng, cơ sở hạ tầng thích đáng và địa 

điểm thích hợp cho công việc và những điều kiện cơ bản khác - tất cả được 

đảm bảo với một chi phí hợp lý.  

Tuy nhiên, làm thế nào để lồng ghép tầm nhìn về nhà ở thích đáng tro ng 

luật quốc tế về quyền con người vào vào việc xây dựng pháp luật thực tiễn?  

Quy chế pháp lý của các quyền về nhà ở  

Với việc thông qua UDHR năm 1948, quyền có nhà ở thích đáng đã 

được ghi nhận trong Bộ luật quốc tế về quyền con người, được chấp nhận 

và có tính khả thi trên toàn cầu. Kể từ đó, quyền này được khẳng định lại  

trong nhiều văn kiện khác về quyền con người, trong đó mỗi văn kiện liên 

quan đến những nhóm xã hội r iêng biệt.  Hiện tại có không dưới 12 văn 

kiện khác nhau được Liên hợp quốc thông qua và công bố ghi nhận cụ thể 

quyền có nhà ở thích đáng.  

Quyền có nhà ở của tất cả mọi người  

Nhiều văn kiện quốc tế công nhận quyền có nhà ở thích đáng, xem đây 

là một quyền của tất  cả mọi người. Điều này có ý nghĩa quan trọng, bởi vì  

nhiều văn kiện khác tuy có đề cập đến quyền có nhà ở thích đáng nhưng chỉ 

áp dụng với một số nhóm người cụ thể (do đó bổ sung cho những nhóm này 

quyền được pháp luật bảo vệ). Tuy nhiên, có nhà ở thích đáng là quyền của 

mọi trẻ em, phụ nữ và nam giới - ở mọi nơi. Do đó, Điều 25 (1)  của UDHR 

nêu rõ:  



“Mọi người có quyền được hưởng mức sống thích đáng để đảm bảo cho 

sức khoẻ và hạnh phúc của bản thân và gia đình, bao gồm lương thực, quần 

áo, nhà ở, chăm sóc y tế và những dịch vụ cần thiết khác, và quyền được 

đảm bảo trong trường hợp bị  thất nghiệp, ốm đau, tàn phế, goá bụa, khi về 

già hoặc thiếu những điều kiện sống khác trong hoàn cảnh vượt quá sự 

kiểm soát của họ”.  

Trong toàn bộ hệ thống văn kiện quốc tế về quyền con người,  ICESCR 

chứa đựng cơ sở có ý nghĩa nhất đối với quyền có nhà ở . Điều 11 (1) Công 

ước này quy định: “Các quốc gia thành viên Công ước công nhận quyền của 

mọi người có một mức sống thích đáng cho bản thân và gia đình, bao gồm 

có đầy đủ lương thực, quần áo và nhà ở và sự cải thiện l iên tục điều kiện 

sống. Các quốc gia thành viên sẽ thực hiện những biện pháp thích hợp để 

đảm bảo thực hiện quyền này, công nhận tầm quan trọng của sự hợp tác 

quốc tế trên cơ sở tự nguyện”.  

Ngoài hai nguồn kể trên, quyền có nhà ở thích đáng còn được ghi nhận 

trong Tuyên bố của Liên hợp quốc về  Sự phát triển và tiến bộ xã hội 

(1969); Tuyên bố Vancouner của Liên hợp quốc về sự định cư của con 

người (1976).  

Quyền có nhà ở và sự không phân biệt đối xử  

Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc hiện là một trong 

những văn kiện được phê chuẩn rộng rãi nhất trong số những văn kiện về quyền con 

người của Liên hợp quốc. Điều 5 (e) Công ước quy định nghĩa vụ của các quốc gia 

thành viên phải: “Cấm và xoá bỏ sự phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức và đảm bảo 

quyền của mọi người, không phân biệt về chủng tộc, màu da hay nguồn gốc dân tộc hay 

sắc tộc, được bình đẳng trước pháp luật, đặc biệt là trong việc thụ hưởng các quyền 

kinh tế, xã hội và văn hoá nói riêng mà cụ thể là... quyền có nhà ở”. 

Quyền có nhà ở của phụ nữ  

Bình đẳng trong đối xử cũng là cơ sở để tất cả phụ nữ có thể được 

hưởng thụ các quyền con người, trong đó có quyền có nhà ở. Theo Điều 4 

CEDAW (1979), các quốc gia thành viên được yêu cầu phải xoá bỏ sự phân 

biệt đối xử chống lại phụ nữ ở nông thôn và đảm bảo cho những phụ nữ đó 

quyền hưởng những điều kiện sống đầy đủ, đặc biệt là những vấn đề về nhà 

ở, vệ sinh, điện và nước.  

Quyền có nhà ở của trẻ em  

Cả Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (1959) và CRC (1989) 



đều đề cập đến quyền có nhà ở đặc biệt của trẻ em. Điều 27 CR C yêu cầu 

các quốc gia thành viên thực hiện những biện pháp thích hợp để hỗ trợ cha 

mẹ và những người có trách nhiệm khác thực hiện quyền có mức sống đầy 

đủ của trẻ em và: “Trong trường hợp cần thiết phải có sự trợ giúp về vật  

chất và hỗ trợ các chương trình, đặc biệt liên quan đến dinh dưõng, quần áo 

và nhà ở”.  

Quyền của người lao động di trú được đối xử bình đẳng l iên quan đến 

nhà ở được ghi nhận tại Điều 43 Công ước quốc tế và bảo vệ quyền của tất  

những người lao động di trú và các thành viên trong gia đ ình họ (1990).  

Điều này quy định rằng: “Người lao động di trú được hưởng sự đối xử bình 

đẳng với các công dân của nước tuyển lao động liên quan đến...  (d) có nhà 

ở, bao gồm cả những chương trình xã hội về nhà ở, và bảo vệ không bị bóc 

lột khi thuê nhà”  

Quyền có nhà ở của người lao động  

Văn kiện pháp lý quốc tế dài nhất liên quan đến vấn đề nhà ở là Khuyến 

nghị số 115 về nhà ở của người lao động do tổ chức ILO ban hành năm 

1961. Văn kiện này bao gồm một số điều khoản công nhận tầm quan trọng 

của nhà ở và nâng cao cơ sở pháp lý về quyền có nhà ở. Sau khi nhấn mạnh 

trong lời mở đầu rằng Điều lệ của ILO công nhận nghĩa vụ thiêng liêng của 

tổ chức này là thúc đẩy các chương tr ình để đạt được sự cung cấp nhà ở 

thích đáng, khuyến nghị số 115 nêu rằng: “Quyền này cầ n là một mục tiêu 

trong chính sách quốc gia về nhà ở...  để [đảm bảo] rằng tất cả người lao 

động và gia đình họ đều có nhà ở thích đáng và có môi trường sống phù 

hợp. Mức độ ưu t iên cần được đáp ứng cho những ai  có nhu cầu cấp thiết  

nhất”.  

Tổng hợp lại,  hiện có khoảng 37 khuyến nghị và công ước của ILO đề 

cập đến vấn đề nhà ở, khía cạnh này hay khía cạnh khác.  

Quyền có nhà ở của người t ị nạn  

Theo Công ước năm 1951 về địa vị của người tị nạn, các quốc gia thành viên được yêu 

cầu phải dành cho người tị nạn sự đối xử thuận lợi có thể được, và không được kém thuận 

lợi hơn sự đối xử dành cho những người nước ngoài khác nói chung trong cùng hoàn cảnh, 

liên quan đến ở nhà. 

Quyền có nhà ở của người bản địa  

Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa hai lần  nhắc 

đến quyền có nhà ở của người bản địa. Cụ thể, người bản địa có quyền 



quyết định, lập kế hoạch và thực hiện tất cả những chương trình về nhà ở,  

xã hội và kinh tế khác có ảnh hưởng đến họ; tương tự, người bản địa cũng 

có quyền tự quyết liên quan đến nh ững vấn đề nội bộ của riêng họ và các 

vấn đề ở địa phương, kể cả về nhà ở.  

Bên cạnh việc được đề cập trong nhiều điều ước và Tuyên bố như đã nêu trên, quyền 

có nhà ở thích đáng cũng đuợc đề cập trong nhiều nghị quyết do các cơ quan có thẩm 

quyền ra quyết định của Liên hợp quốc thông qua. Mặc dù những nghị quyết như vậy 

không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng chúng có chức năng quan trọng là phổ biến những 

chuẩn mực quốc tế đã được chấp nhận. Phương pháp công nhận này thể hiện sự quan tâm 

và ủng hộ thường xuyên mang tính toàn cầu đối với quyền có nhà ở thích đáng, ít nhất là 

về nguyên tắc, của cộng đồng quốc tế. Hầu hết những nghị quyết về quyền có nhà ở thích 

đáng đều hướng vào các chính phủ, nhằm khuyến khích họ làm nhiều hơn nữa để thực hiện 

quyền này. 

Ví dụ, trong Nghị quyết 42/146, Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng 

định: “Sự cần thiết phải thực hiện, ở cấp độ quốc gia và quốc tế, những 

biện pháp nhằm bảo vệ quyền của tất cả mọi người có một mức sống phù 

hợp cho bản thân và gia đình họ, bao gồm quyền có nhà ở thích đáng, và 

kêu gọi tất cả các quốc gia và tổ chức quốc tế l iên quan quan tâm đặc biệt  

đến việc thực hiện quyền có nhà ở thích đáng khi thực hiện các biện pháp 

nhằm phát triển những chiến lược quốc gia về nhà ở và chương trình cải  

thiện điều kiện định  cư”.  

Những ý tưởng trên được nhắc lại trong một số nghị quyết khác do 

ECOSOC, Uỷ ban Quyền con người và Tiểu ban về ngăn ngừa sự phận biệt  

đối xử và bảo vệ người thiểu số thống qua. Ví dụ, trong Nghị quyết 

1991/26, Tiểu ban kêu gọi: “Tất cả các quốc gia t heo đuổi những chính 

sách có hiệu quả và thông qua pháp luật nhằm đảm bảo sự thực hiện quyền 

có nhà ở thích đáng của toàn thể mọi người, tập trung vào những ai hiện 

trong tình trạng vô gia cư hoặc thiếu nhà ở”.  

Quyền có nhà ở và những quyền khác: mối quan hệ thường không được 

thừa nhận  

Yếu tố liên kết và phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các quyền con người thể hiện rõ qua 

quyền có nhà ở. Như đã được một số tổ chức Quyền con người của Liên hợp quốc thừa 

nhận, để thụ hưởng đầy đủ nhiều quyền, chẳng hạn quyền được tôn trọng nhân phẩm, 

nguyên tắc không phân biệt đối xử, quyền có một mức sống thích đáng, quyền tự do lựa 

chọn nơi cư trú của một người, quyền tự do lập hội và tự do biểu đạt (chẳng hạn cho người 

thuê nhà và những nhóm cộng đồng khác), quyền bảo đảm an ninh cá nhân (trong trường 

hợp bị cưỡng chế hoặc trục xuất vô cớ hoặc các hình thức quấy rối khác) và quyền không 



bị can thiệp vô cớ vào đời tư, gia đình, nhà ở hoặc thư tín của một người... thì không thể bỏ 

qua việc thừa nhận, bảo đảm và duy trì quyền có nhà ở cho tất cả các nhóm trong xã hội. 

Đồng thời, việc có nhà ở thích đáng và an toàn sẽ tăng cường đáng kể 

điều kiện sống của người dân để có thể thụ hưởng nhiều quyền khác. Nhà ở 

thích đáng của một người gắn liền với quyền về vệ sinh môi trường và 

quyền được hưởng một tiêu chuẩn về sức khoẻ thể chất và tinh thần ở mức 

độ cao nhất có thể được. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định rằng nhà ở là 

yếu tố môi trường quan trọng nhất ảnh hưởng đến điều kiện sức khỏe, tỉ lệ  

tử vong và sự hoành hành của bệnh tật.  

Mối quan hệ hay “sự xâm nhập” này giữa một số Quyền con người và 

quyền có nhà ở thích đáng cho thấy rõ những nhận thức về tính liên kết và 

phụ thuộc lẫn nhau là quan trọng như thế nào trong việc thụ hưởng đầy đủ 

tất cả các quyền con người.  

Làm rõ những nghĩa  vụ của chính phủ  

Sự công nhân rộng rãi về mặt pháp lý quyền có nhà ở thích đáng có tầm 

quan trọng đặc biệt.  Tuy nhiên, trong thực t iễn, cần đề ra từng biện pháp 

cụ thể mà chính phủ cần thực hiện để biến những quyền này vào thực t iễn 

cụ thể cho những người  có quyền được hưởng chúng. Đôi khi có sự hiểu 

lầm rằng quyền về nhà ở chỉ đơn giản yêu cầu chính phủ cung cấp đủ tiền 

cho mục đích này và việc phân bổ nguồn tiền sau đó là tất cả những gì cần 

làm đối với những nghĩa vụ xung quanh việc đáp ứng quyền này.  T uy 

nhiên, quyền có nhà ở và trên thực tế các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá 

đặt ra nhiều nghĩa vụ lâu dài và phức tạp hơn nhiều đối với quốc gia.  

Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá đã giúp làm rõ những 

nghĩa vụ của chính phủ bắt nguồn từ việc  công nhận quyền có nhà ở thích 

đáng. Uỷ ban làm rõ được những nghĩa vụ này thông qua một số sáng kiến.  

Những sáng kiến này bao gồm: (a) tổ chức một “cuộc thảo luận chung” về 

quyền này; (b) sửa đổi toàn diện những hướng dẫn cho báo cáo của các 

quốc gia theo các Điều 16 và 17 của ICESCR; (c) thông qua Bình luận 

chung số 4 về quyền có nhà ở thích đáng; và (d) đưa vào trong những ý 

kiến kết luận về báo cáo của một số quốc gia thành viên về đánh giá về tác 

động mà quốc gia thành viên liên quan đã vi phạm quyền có nhà ở thích 

đáng do thực hiện việc trục xuất cưỡng chế.  

Những biện pháp này và tất nhiên những chuẩn mực trong Công ước và trong những 

nguồn luật khác về quyền có nhà ở được đề cập ở trên đã nâng cao mức độ nghĩa vụ của 

chính phủ đối với việc thực hiện quyền này. 

Những nghĩa vụ pháp lý của các chính phủ về quyền có nhà ở bao gồm 



(i) những trách nhiệm quy định tại Điều 2.1 ICESCR; và (ii)  những nghĩa 

vụ cụ thể hơn nhằm công nhận, tôn trọng, bảo vệ và thực hiện quyền này và 

những quyền khác.  

Điều 2(1) ICESCR có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định các chính 

phủ phải làm gì và không nên làm gì trong quá tr ình hướng đến sự thụ 

hưởng rộng rãi của toàn xã hội những quyền được ghi nhận trọng Công ước 

này. Điều này quy định như sau: “ Mỗi quốc gia thành viên củ a Công ước 

có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp, một cách độc lập và thông qua sự hỗ 

trợ và hợp tác quốc tế, đặc biệt về kinh tế và kỹ thuật, đến mức tối đa các 

nguồn lực sẵn có, nhằm thực hiện ngày càng tốt  hơn các quyền được ghi 

nhận trong Công ước này bằng tất cả những biện pháp thích hợp, trong đó 

có các biện pháp lập pháp”.  

Quy định trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc làm rõ những 

nghĩa vụ của các chính phủ nhằm thực hiện đầy đủ các quyền được ghi 

nhận trong Công ước, bao gồm cả quyền có nhà ở thích đáng: (a) “có nghĩa 

vụ thực hiện tối đa những nguồn lực sẵn có”, và (c) “Nhằm thực hiện ngày 

càng tốt hơn”  

(a) “Có nghĩa vụ thực hiện...  bằng những biện pháp thích hợp ”  

Nghĩa vụ này cần phải thực hiện ngay lập tức. Các quốc gia phải thực 

hiện các biện pháp ngay sau khi phê chuẩn Công ước. Một trong những 

biện pháp đầu t iên cần thực hiện là rà soát một cách toàn diện những quy 

định pháp luật có l iên quan nhằm làm cho pháp luật quốc gia hoàn toàn phù 

hợp với những nghĩa vụ pháp lý quốc tế.  

Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá thừa nhận rằng, trong 

nhiều trường hợp, biện pháp lập pháp là rất được mong đợi, và trong nhiều 

vụ việc, là không thể thiếu, đối với việc thực hiện từng quyền được ghi 

nhận trong Công ước này. Tuy nhiên, Uỷ ban cũng nhấn  mạnh rằng, việc 

thông qua những biện pháp lập pháp đơn thuần, hay sự tồn tại của các đạo 

luật tương ứng thôi thì chưa đủ để một quốc gia thành viên thực hiện được 

những nghĩa vụ của mình theo Công ước.  

Thuật ngữ “bằng những biện pháp thích hợp” được hiểu rất rộng. Ngoài 

những biện pháp pháp lý,  các biện pháp hành chính,  tư pháp, kinh tế, xã 

hội và giáo dục cũng phải được thực hiện.  

Nói chung, các chính phủ cũng phải thực hiện nhiều biện pháp có chủ 

đích, cụ thể và càng rõ ràng càng tốt để đáp ứng những ngh ĩa vụ được ghi 

nhận trong Công ước. Do vậy, cần có những biện pháp nhanh chóng để xác 

định thực trạng của các quyền được ghi nhận trong Công ước.  

Các quốc gia thành viên cũng có nghĩa vụ phải xây dựng những chính sách và đề ra 



những ưu tiên phù hợp với Công ước, trên cơ sở tình trạng hiện hành của những quyền 

có liên quan. Các quốc gia cũng có nghĩa vụ phải thẩm định sự tiến bộ của những biện 

pháp đó và đưa ra những biện pháp pháp lý hoặc biện pháp giải quyết có hiệu quả khác 

đối với những vi phạm. 

Cụ thể, đối với quyền có nhà ở thích đáng, các quốc gia thành viên có 

nghĩa vụ thông qua một chiến lược quốc gia về nhà ở. Chiến lược này cần 

xác định những mục tiêu cụ thể cho việc phát triển những điều kiện về nhà 

ở, xác định những nguồn lực sẵn có nhằm đáp ứng những mục t iêu này,  

cũng như biện pháp sử dụng chúng có hiệu quả về mặt chi phí, và quy định 

trách nhiệm và khung thời gian cho việc thực hiện những biện pháp cần 

thiết.  

Những chiến lược như vậy cần phản ánh sự thống nhất quan điểm thật  

sự sâu rộng và sự tham gia của tất cả các giới trong xã hội, kể cả những 

người vô gia cư và thiếu nhà ở, những người đại diện cho họ và các tổ 

chức.  

Cần có thêm các biện pháp nhằm đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa 

các bộ có liên quan của quốc gia và các cơ quan nhà nước ở  cấp vùng và 

địa phương nhằm làm hài hòa các chính sách liên quan (về kinh tế, nông 

nghiệp, môi trường, năng lượng...) với những nghĩa vụ nảy sinh từ Điều 2 

của ICESCR.  

(b) “Đến mức tối đa những nguồn lực sẵn có”  

Điều này có nghĩa là cả những nguồn lực tro ng phạm vi một quốc gia và 

những nguồn lực được cung cấp từ những quốc gia khác và cộng đồng quốc 

tế phải được sử dụng để thực hiện từng quyền trong Công ước. Cho dù 

“những nguồn lực sẵn có” chưa đủ, nhưng các quốc gia phải phấn đấu đảm 

bảo sự thụ hưởng nh iều nhất có thể được những quyền có liên quan trong 

hoàn cảnh hiện tại.  

Điều quan trọng là nguyên tắc này yêu cầu việc sử dụng đồng đều, có 

hiệu quả và tiếp cận những nguồn lực sẵn có. Mặc dù việc thiếu hụt những 

nguồn lực thường được vận dụng để biện minh  cho việc không thực hiện 

một số quyền, nhưng Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá đã 

nhấn mạnh rằng, thậm chí trong thời điểm tiến hành những biện pháp “thắt  

lưng buộc bụng” về kinh tế hay điều chỉnh cơ cấu trong phạm vi một quốc 

gia, thì những thành viên dễ bị tổn thương trong xã hội vẫn có thể và trên 

thực tế phải được bảo vệ bằng việc thông qua những chương trình có trọng 

điểm với chi phí tương đối thấp.  

Nếu một quốc gia cho rằng không thể đáp ứng được, thậm chí là những 

nghĩa vụ tối thiểu, vì  thiếu nguồn lực, thì ít nhất quốc gia đó phải thể hiện 



rằng đã xúc tiến mọi nỗ lực để sử dụng tất cả những nguồn lực hiện có 

nhằm đáp ứng, như là một vấn đề ưu tiên, những nghĩa vụ tối thiểu. Tự 

nhiên, việc thiếu hụt những nguồn lực sẽ không bao giờ được phép vận 

dụng để biện minh cho việc một quốc gia không thực hiện nghĩa vụ giám 

sát việc không được thụ hưởng những quyền được ghi nhận trong Công 

ước.  

Tóm lại,  việc thực hiện nghĩa vụ của các quốc gia phải thể hiện được 

rằng, về tổng thể, những biện pháp được thực hiện là đủ để thực hiện quyền 

có nhà ở thích đáng cho mọi cá nhân trong thời gian ngắn nhất có thể, bằng 

việc sử dụng tối đa những nguồn lực hiện có.  

(c) “Nhằm thực hiện từng bước”  

Điều này đặt ra một nghĩa vụ đối với các quốc gia phải thực hiện càng nhanh và càng 

hiệu quả càng tốt mục tiêu bảo đảm đầy đủ từng quyền được ghi nhận trong Công ước. Nói 

một cách đơn giản, các quốc gia không thể trì hoãn vô thời hạn những nỗ lực nhằm đảm 

bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả những 

quyền trong Công ước đều được thực hiện dần từng bước. Cả việc thông qua những văn 

bản pháp luật liên quan đến những quy định không phân biệt đối xử trong Công ước và 

việc giám sát tình hình thực hiện những quyền có liên quan phải diễn ra ngay sau khi phê 

chuẩn hoặc gia nhập Công ước. 

Nghĩa vụ “nhằm thực hiện từng bước” này phải được xem xét dưới góc 

độ nội dung Điều 11(1) của Công ước,  đặc biệt l iên quan đến quyền được 

“không ngừng cải thiện điều kiện sống”. Bất cứ biện pháp có tính thụt  lùi  

và có chủ đích nào cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng nhất và phải được lý 

giải bằng sự liên hệ với toàn bộ các quyền được ghi nhận trong Công ước 

và trong bối cảnh sử dụng triệt để những nguồn lực hiện có”.  

Hơn nữa, nghĩa vụ thực hiện từng bước tồn tại độc lập với bất kỳ sự gia 

tăng nguồn lực nào. Tóm lại,  nó đòi hỏi việc sử dụng có hiệu quả những 

nguồn lực hiện có.  

“Một nghĩa vụ căn bản tối thiểu”  

Theo ICESCR, mọi quốc gia thành viên, cho dù trình độ phát triển kinh 

tế như thế nào, đều có một nghĩa vụ t ối thiểu căn bản để đảm bảo sự thực 

hiện, ở mức thấp nhất, mức độ cần thiết tối thiểu của mỗi quyền được ghi 

nhận trong văn kiện này. Theo những công ước tương tự, một quốc gia 

thành viên mà trong đó vẫn còn một số lượng đáng kể những cá nhân bị  

tước mất nơi cư trú và nhà ở cơ bản thì  có nghĩa là không hoàn thành nghĩa 

vụ của mình được quy định trong Công ước. Ngoài yêu cầu chủ yếu đó, văn 

bản này còn đề ra bốn cấp độ nghĩa vụ khác của chính phủ liên quan đến 

quyền có nhà ở thích đáng.  



“Công nhận”  

Nghĩa vụ của các quốc gia phải công nhận quyền có nhà ở thể hiện ở 

một vài điểm then chốt. Trước hết, tất cả các quốc gia phải công nhận ý 

nghĩa của quyền có nhà ở của con người và đảm bảo không tiến hành những 

hành động dưới bất kỳ hình thức nào nhằm mục đích xoá bỏ địa vị pháp lý 

của quyền này.  

Thứ hai, những biện pháp pháp lý, cùng với những chính sách phù hợp 

hướng tới việc thực hiện ngày càng tốt hơn quyền có nhà ở, là một phần 

trong nghĩa vụ “công nhận”. Bất cứ văn bản pháp luật hay chính sách hiện 

hành nào mà rõ ràng tước mất quyền hợp pháp được có nhà ở thích đáng 

đều cần xem xét lại hoặc sửa đổi. Những chính sách và văn bản pháp luật  

phải không nhằm đem lại lợi ích cho những nhóm xã hội đã có thuận lợi  

trong khi những nhóm khác có nhu cầu lớn hơn.  

Một ý nghĩa khác của nghĩa vụ công nhận quyền này có thể thấy trên 

phương diện chính sách. Đặc biệt,  những vấn đề l iên quan đến quyền có 

nhà ở cần được lồng ghép vào những mục tiêu phát triển tổng thể của các 

quốc gia. Cần thông qua một chiến lược quốc gia nhằm thực  hiện ngày 

càng tốt hơn quyền có nhà ở cho tất cả mọi người qua việc xây dựng những 

mục tiêu cụ thể.  

Thứ ba, công nhận quyền có nhà ở có nghĩa là các quốc gia phải thực 

hiện nhiều biện pháp nhằm đánh giá mức độ thụ hưởng quyền này của 

người dân từ thời điểm tham gia công ước. Thậm chí quan trọng hơn, các 

quốc gia phải có quyết tâm thực sự để xác định mức độ quyền này chưa đạt 

được và tập trung những chính sách và pháp luật về nhà ở vào việc đạt  

được quyền này cho mọi người trong thời gian ngắn nhất có thể. Do đó, các 

quốc gia phải dành ưu tiên thoả đáng cho những nhóm xã hội nào đang 

sống trong những điều kiện không thuận lợi bằng cách quan tâm đến nhu 

cầu cụ thể của họ.  

“Tôn trọng”  

Nghĩa vụ tôn trọng quyền có nhà ở thích đáng có nghĩa là các chính phủ 

cần tránh bất kỳ hành động nào ngăn cản người dân tự thực hiện quyền này 

khi họ có khả năng. Tôn trọng quyền này thường sẽ chỉ yêu cầu chính phủ 

hạn chế một số hành động nào đó và cam kết tạo điều kiện cho những sáng 

kiến “tự giúp đỡ” của những nhóm bị ảnh hưởn g. Trong bối cảnh như vậy,  

các quốc gia cần không hạn chế quyền được tham gia một cách rộng rãi của 

tất cả những bên được thụ hưởng quyền về nhà ở và tôn trọng quyền căn 

bản được tổ chức và hội họp.  

Đặc biệt,  trách nhiệm tôn trọng quyền có nhà ở thích đáng  có nghĩa là 



các quốc gia phải không thực hiện hoặc không chủ trương việc cưỡng chế 

hoặc buộc rời khỏi nơi cư trú một cách tùy tiện đối với các cá nhân và 

nhóm người. Các quốc gia phải tôn trọng quyền của người dân được xây 

dựng nhà ở riêng của họ và giữ t rật tự môi trường theo phương thức phù 

hợp nhất với truyền thống văn hoá, kỹ năng,  nhu cầu và nguyện vọng của 

họ. Tôn trọng quyền được đối xử bình đẳng, quyền riêng tư trong ngôi nhà 

và những quyền l iên quan khác cũng là một phần trong nghĩa vụ của quốc 

gia về tôn trọng quyền có nhà ở.  

“Bảo vệ”  

Để bảo vệ có hiệu quả quyền có nhà ở của người dân, các chính phủ 

phải đảm bảo rằng bất kỳ vi phạm nào những quyền này của “bên thứ ba”,  

chẳng hạn như chủ nhà hoặc chủ sở hữu tài sản đều phải bị ngăn chặn.  

Trong trường hợp xảy ra những vi phạm như vậy, các cơ quan nhà nước có 

liên quan cần hành động để ngăn chặn bất kỳ hành động tước đoạt nào xa 

hơn và đảm bảo cho những người bị ảnh hưởng được tiếp cận các biện pháp 

bồi thường hợp pháp do hành vi vi phạm gây ra.  

Để bảo vệ quyền của công dân trước những hành động buộc phải rời  

khỏi nơi cư trú, các chính phủ cần thực hiện ngay các biện pháp nhằm bảo 

vệ sự sở hữu bằng pháp luật của tất cả những cá nhân và hộ gia đình trong 

xã hội hiện còn thiếu sự bảo vệ như vậy. Ngoài ra , người dân cần được bảo 

vệ bằng pháp luật  chống lại sự phân biệt đối xử, quấy rồi, cắt  đứt dịch vụ 

hoặc những nguy cơ khác.  

Các quốc gia cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng những chi 

phí liên quan đến nhà ở đối với các cá nhân và hộ gia đình phù h ợp với 

mức thu nhập của họ. Cần thiết lập một chế độ trợ cấp nhà ở cho những 

thành phần trong xã hội không thể có khả năng có nhà ở thích đáng, cũng 

như cho việc bảo vệ những người đi thuê nhà trước việc tăng giá thuê bất  

thường hoặc không hợp lý.  

Các quốc  gia cần đảm bảo việc thành lập các cơ chế tư pháp, hành 

chính hoặc chính trị có khả năng giải quyết, bồi thường cho những nạn 

nhân của mọi hành vi vi phạm quyền có nhà ở thích đáng.  

“Thực hiện”  

So với những nghĩa vụ công nhận, tôn trọng và bảo vệ, thì ngh ĩa vụ của 

một quốc gia thực hiện quyền có nhà ở thích đáng vừa mang tính tích cực 

vừa mang tính can thiệp. Chính trong phạm trù này, đặc biệt trong những 

vấn đề về chi phí công, cần có sự điều tiết  của chính phủ đối với nền kinh 

tế và thị trường đất đai, sự cung cấp các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng có 

liên quan, tái phân bổ thu nhập và những nghĩa vụ tích cực khác của nhà 



nước.  

Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá đã khẳng định rằng, cần phát triển 

những chiến lược có tính định hướng của chính phủ nhằm đảm bảo quyền của tất cả mọi 

người được sống trong hoà bình và có nhân phẩm. Quyền có đất đai là quyền cần được đưa 

vào những chiến lược như vậy. Uỷ ban chỉ rõ thêm rằng nhiều biện pháp cần thiết để đáp 

ứng quyền có nhà ở sẽ liên quan đến việc phân bổ nguồn lực và rằng, trong một số trường 

hợp, nhiều quỹ công được phân bổ cho vấn đề nhà ở có thể được sử dụng hữu hiệu nhất 

vào việc trực tiếp xây dựng những khu nhà ở mới. 

Nói chung,  về vấn đề ngân sách cho nhà ở, các quốc gia phải xây dựng 

những phương thức và mức độ chi t iêu phản ánh đầy đủ nhu cầu về nhà ở 

của xã hội, và phù hợp với những nghĩa vụ phát sinh từ Công ước và những 

văn bản pháp luật quốc tế khác.  

Như đã được ghi nhận trong những Nguyên tắc Limburg về việc thực 

hiện ICESCR, và đã được Uỷ ban khẳng định lại,  cần phải dành sự ưu tiên 

thoả đáng trong việc sử dụng tất  cả nguồn lực sẵn có để thực hiện những 

quyền được ghi nhận trong Công ước, lưu ý đến sự cần thiết phải đảm bảo 

cho mọi người được đáp ứng những yêu cầu cơ bản, cũng như được cung 

cấp những dịch vụ thiết yếu.  

Những sáng kiến khác  

Trong báo cáo năm 1990 trình lên Tiểu ban ngăn ngừa sự phân biệt đối 

xử và bảo vệ người thiểu số, Báo cáo viên đặc biệt về việc thực hiện các 

quyền kinh tế, xã hội và văn hoá đã đề xuất một quá trình lồng g hép nội 

dung các quyền về nhà ở vào khuôn khổ những lĩnh vực có thể cho việc xây 

dựng chuẩn mực trong tương lai của Liên hợp quốc.  

Năm 1992, một nghiên cứu về chủ đề “Quyền có nhà ở thích đáng” do 

Báo cáo viên đặc biệt thực hiện đã được Tiểu ban xem xét. Y ếu tố then 

chốt trong nghiên cứu này là nỗ lực tiếp theo nhằm giải  thích những nghĩa 

vụ trong việc bảo đảm quyền có nhà ở thích đáng. Nghiên cứu này cũng 

đưa ra vấn đề là liệu Liên hợp quốc có cần thông qua một công ước riêng 

về các quyền có nhà ở hay khôn g.  

Những nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế  

Những nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế (một thuật ngữ bao gồm tất cả 

các quốc gia và cơ quan, tổ chức quốc tế) hướng tới việc thực hiện quyền 

có nhà ở thích đáng thông thường có nội dung sâu rộng hơn những điều 

người ta thường nghĩ.  

Ví dụ, theo các Điều 55 và 56 của Hiến chương Liên hợp quốc và những 



nguyên tắc phổ biến trong luật quốc tế, sự hợp tác quốc tế để thực hiện các 

quyền kinh tế, xã hội và văn hoá là một nghĩa vụ của tất cả các quốc gia.  

Trách nhiệm này là nghĩa vụ đặc biệt của những quốc gia có khả năng hỗ 

trợ các quốc gia khác trong lĩnh vực này.  

Tương tự, Tuyên bố năm 1986 về quyền phát triển nhấn mạnh rằng,  

trong trường hợp chưa có một chương trình trợ giúp và hợp tác về tài chính 

và kỹ thuật thì việc thực hiện đầy đủ các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá 

sẽ vẫn là một nguyện vọng chưa được thực hiện ở nhiều quốc gia.  

Nói một cách cụ thể hơn, liên quan đến quyền có nhà ở thích đáng, toàn 

bộ cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ đảm bảo sự bảo vệ quyền này thông qua 

một số biện pháp, cụ thể như:  

- Không thực hiện những biện pháp vũ lực nhằm buộc một quốc gia từ 

bỏ hoặc vi phạm những nghĩa vụ về quyền có nhà ở.  

- Cung cấp trợ giúp về tài chính hoặc trợ giúp khác cho các quốc gia bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai,  thảm hoạ về s inh thái hoặc các thảm hoạ khác, dẫn 

đến sự phá huỷ về nhà cửa và khu định cư;  

- Đảm bảo việc cung cấp nơi ở và/hoặc nhà ở cho những người bị mất 

nhà ở và người tị  nạn quốc tế chạy trốn khỏi sự đàn áp, nội chiến, xung đột 

vũ trang, hạn hán, nạn đói.. .  

- Đối phó với những vi phạm nghiêm trọng quyền có nhà ở diễn ra ở bất 

cứ quốc gia nào; và  

- Kiên tr ì khẳng định lại tầm quan trọng của quyền có nhà ở thích đáng 

và đảm bảo rằng những văn bản pháp luật mới được thông qua không làm 

giảm mức độ công nhận đối với quyền này dưới bất kỳ hình thức nào.  

Những biểu hiện của quyền có nhà ở  

Một trong những rào cản trong việc thực hiện quyền có nhà ở là thiếu 

một định nghĩa được công nhận trên phạm vi toàn cầu về tập hợp những 

dấu hiệu cấu thành quyền này. Rào cản này có l ẽ thuộc về phương diện 

nhận thức nhiều hơn là về những phân t ích pháp lý thực sự. Trong thời gian 

gần đây, một số biện pháp đã được thực hiện nhằm chọn lọc những phương 

pháp tiếp cận pháp lý cho vấn đề này, trong đó đáng chú nhất là Khuyến 

nghị chung số 4 của Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá về 

quyền có nhà ở thích đáng. Khuyến nghị này xác định quyền có nhà ở thích 

đáng được cấu thành bởi nhiều nội dung cụ thể. Xem xét một cách tổng thể,  

những quyền này hình thành những bảo đảm cốt yếu mà, th eo luật quốc tế,  

thuộc về tất cả mọi cá nhân một cách hợp pháp.  

1. Sự bảo vệ của pháp luật đối với quyền sử dụng đất  



Tất cả mọi cá nhân cần có một mức độ an toàn liên quan đến quyền sử dụng đất, nhằm 

đảm bảo sự bảo vệ của pháp luật trước việc cưỡng bức di dời, quấy rối và những mối đe 

doạ khác. Các chính phủ cần thực hiện ngay các biện pháp nhằm bảo vệ quyền sử dụng đất 

hợp pháp cho những hộ gia đình hiện thiếu sự bảo vệ như vậy. Những biện pháp đó cần 

được thực hiện với sự tham gia thực sự của những cá nhân và nhóm bị ảnh hưởng. 

2. Sự sẵn có của các dịch vụ, cơ sở vật chất và hạ tầng  

Tất cả những người được hưởng quyền có nhà ở thích đáng cần được 

tiếp cận thường xuyên với những nguồn vật chất tự nhiên và công cộng, ví  

dụ như nước sạch, năng lượng để đun nấu, lò sưởi và ánh sáng, vệ sinh và 

thiết  bị giặt,  cơ sở chứa lương thực, xử lý chất thải, đường dẫn nước thải  

và các dịch vụ khẩn cấp.  

3. Nhà ở có thể chấp nhận được về chi phí  

Những chi phí cá nhân hoặc của hộ gia đình l iên quan đến nhà ở cần ở 

mức mà việc thụ hưởng và thoả mãn những nhu cầu cơ bản khác không bị 

đe dọ hoặc bị ảnh hưởng. Trợ cấp nhà ở cần dành cho những ai không thể 

có được nhà ở bình dân, và những người đi thuê nhà cần được bảo vệ trước 

việc tăng giá thuê hoặc mức thuê không hợp lý. Trong những xã hội mà 

nguồn vật liệu xây dựng nhà chủ yếu là các vật liệu trong tự nhiên, thì các 

quốc gia cần thực hiện những biện pháp nhằm bảo đảm sự sẵn có những vật 

liệu như vậy.  

4. Nhà ở có thể cư ngụ được  

Nhà ở thích đáng là phải có thể cư ngụ được. Nói c ách khác, nó phải 

cung cấp cho người ở đầy đủ không gian và bảo vệ họ trước cái lạnh, ẩm 

thấp, nóng, mưa, gió hay những mối đe doạ khác với sức khoẻ, những rủi  

ro về kết cấu và những mầm mống gây bệnh. Sự an toàn về thể chất của 

người ở cũng phải được đảm bảo.  

5. Nhà ở có thể tiếp cận được  

Nhà ở thích đáng là phải có thể tiếp cận được đối với những người được 

hưởng quyền đó. Những nhóm bất lợi phải được trợ giúp để tiếp cận đầy đủ 

và thường xuyên những nguồn nhà ở thích đáng. Như vậy, những nhóm bất 

lợi như  người già, trẻ em, người tàn tật,  người ốm, người nhiễm HIV,  

người cần chăm sóc y tế thường xuyên,  người tâm thần, nạn nhân của thiên 

tai,  những người sống trong những khu vực hay xảy ra thiên tai  và những 

nhóm dễ bị  tổn thương khác cần phải được ưu t iên xem xét trong vấn đề 

nhà ở. Cả pháp luật và chính sách về nhà ở cần xem xét đầy đủ đến nhu cầu 

đặc biệt về nhà ở của những nhóm này.  

6. Vị trí  

Nhà ở thích đáng phải nằm ở vị  trí  cho phép có sự lựa chọn nơi làm 



việc, các dịch vụ chăm sóc y tế, trường học, t rung tâm chăm sóc trẻ em và 

những dịch vụ xã hội khác. Nhà ở không nên được xây ở những khu vực bị  

ô nhiễm hoặc gần ngay những nguồn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến quyền về 

sức khoẻ của người ở.  

7. Nhà ở thích đáng về phương diện văn hoá  

Cách thức mà nhà ở được xây, vật liệu xây dựng được sử dụng và những chính 

sách chú trọng đến những điểm này phải tạo điều kiện cho việc thể hiện bản sắc và sự 

đa dạng văn hoá. Những hoạt động hướng tới sự phát triển hay hiện đại hoá trong lĩnh 

vực nhà ở cần đảm bảo rằng những ý nghĩa văn hoá của nhà ở không bị đánh mất. 

Những quyền sâu rộng này thể hiện một vài điểm phức tạp gắn với quyền có nhà ở 

thích đáng. Chúng cũng cho thấy nhiều vấn đề phải được các quốc gia xem xét đầy đủ 

với những nghĩa vụ pháp lý nhằm thực hiện những quyền về nhà ở của người dân. Bất 

kỳ cá nhân, hộ gia đình, nhóm hay cộng đồng nào sống trong những điều kiện mà 

những quyền này không được đáp ứng đầy đủ thì đều có thể nói rằng họ không được 

hưởng quyền có nhà ở thích đáng như đã được ghi nhận trong luật quốc tế về quyền 

con người. 

Giám sát việc thực hiện quyền có nhà ở thích đáng  

Nhiều vấn đề phát sinh từ quyền có nhà ở thích đáng đòi hỏi Liên hợp 

quốc phải tiến hành những hoạt động giám sát.  

Giám sát của Habitat  

Nhiều vấn đề mang t ính kỹ thuật liên quan đến quyền này được Trung 

tâm về vấn đề định cư của con người của Liên hợp quốc (Habitat)  giám sát,  

phù hợp với chiến lược toàn cầu về nhà ở đến năm 2000.  

Habitat chọn ra những chỉ số chủ yếu nhằm nắm bắt những yếu tố căn 

bản trong hoạt động về nhà ở tất cả  các quốc gia. Những chỉ số này nhấn 

mạnh đến sự sẵn có của những dịch vụ cơ bản như là một bộ phận cấu 

thành về nhà ở phù hợp. Những yếu tố liên quan khác bao gồm giá cả, số 

lượng, chất lượng, cung và cầu. Báo cáo của các chính phủ dựa trên những 

chỉ số này sẽ được chuẩn bị hai năm một lần để Habitat xem xét.  

Hoạt động giám sát l iên quan đến việc thực hiện chiến lược toàn cầu về 

nhà ở đến năm 2000 cũng do Habitat điều phối. Quá trình này nhằm chỉ ra 

những hành động đã được thực hiện và những tiến bộ đã đượ c, không chỉ 

bởi các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc mà còn bởi các cơ quan 

trong hệ thống Liên hợp quốc cũng như các tổ chức khu vực, song phương 

và phi chính phủ.  

Ngày 5/5/1993, Habitat đã thông qua một nghị quyết về quyền có nhà ở 



thích đáng của con người. Nghị quyết này khuyến nghị rằng Uỷ ban trù bị  

cho Hội nghị về vấn đề định cư của con người của Liên hợp quốc dự kiến 

được tổ chức vào năm 1996 (Habitat II) sẽ xem xét vấn đề quyền có nhà ở 

thích đáng của con người.  

Giám sát của hệ thống các cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc.  

Theo ICESCR, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ đệ trình báo cáo 

năm năm một lần, tập trung vào biện pháp lập pháp và những biện pháp 

khác mà các quốc gia đã thực hiện nhằm bảo đảm cho tất cả mọi người 

trong phạm vi lãnh thổ thuộc quyền tài  phán của họ các quyền trong Công 

ước, trong đó có quyền có nhà ở thích đáng.  

Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá đã ban hành những 

hướng dẫn để giúp các quốc gia thành viên tổng hợp báo cáo của họ.  

Những hướng dẫn này được sửa  đổi hoàn chỉnh vào năm 1990, bao gồm 

hướng dẫn về quyền về nhà ở thích đáng.  

Theo hướng dẫn, các quốc gia thành viên Công ước được khuyến khích 

báo cáo về những diễn biến và biện pháp liên quan đến những khía cạnh 

như: số cá nhân và gia đình không có nhà ở; số người hiện còn đang thiếu 

nhà ở; số người bị mất nơi ở trong năm năm qua; số người không được sự 

bảo vệ của pháp luật  trước việc cưỡng chế nơi ở vô căn cứ; những luật hiện 

hành có ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền có nhà ở thích đáng; các biện 

pháp đã được thực hiện để giải  phóng đất không được sử dụng vào mục 

đích nhà ở; và các biện pháp đã được thực hiện nhằm đảm bảo rằng sự hỗ 

trợ của quốc tế về nhà ở định cư được sử dụng để đáp ứng những nhu cầu 

của những nhóm bị bất lợi nhất.  

Uỷ ban về các quyền  kinh tế,  xã hội và văn hoá thẩm định những báo 

cáo này rất kỹ, kết  hợp với những thông tin sẵn có khác.  Uỷ ban cũng tiến 

hành thảo luận với đại diện của quốc gia thành viên trình bày về báo cáo 

của nước mình. Thông qua quá trình này, Uỷ ban thường xuyên g iám sát  

mức độ mà những quyền được ghi nhận trong Công ước đã được thực hiện 

ở từng quốc gia thành viên.  

Về quyền có nhà ở thích đáng, Uỷ ban và các cơ quan về quyền con người khác 

của Liên hợp quốc đã thừa nhận rằng, giám sát một cách toàn diện mức độ mà quyền 

này được tôn trọng và bảo đảm là một nhiệm vụ khó khăn. Một phần của sự khó khăn 

này bắt nguồn từ thực tế là rất ít quốc gia thu thập một cách có hệ thống những số liệu 

hoặc chỉ số về nhà ở trực tiếp liên quan đến những quan ngại được bày tỏ trong Công 

ước. 

Tuy nhiên, trong Khuyến nghị chung số 4, Uỷ ban đã nói rõ rằng nghĩa 



vụ giám sát có hiệu quả tình hình l iên quan đến nhà ở là một nghĩa vụ tích 

cực. Chính vì vậy, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ thực hiện mọi biện 

pháp cần thiết,  một cách độc lập hoặc trên cơ sở hợp tác quốc tế, để nắm 

được toàn bộ tình hình vô gia cư và thiếu nhà ở trong phạm vi lãnh thổ 

thuộc quyền tài phán của họ.  

Đặc biệt,  các quốc gia thành viên phải cung cấp thông tin chi tiết cho 

Uỷ ban về những nhóm trong xã hội gặp rủi ro và bị bất lợi trong vấn đề 

nhà ở.  

Các báo cáo của mỗi quốc gia thành viên của Công ước được công khai.  

Các bản sao đều sẵn có tại  Trung tâm Quyền con người của Liên hợp quốc 

ở Geneva.  

Hướng tới sự công nhận tính pháp lý của các quyền về nhà ở  

Vấn đề đặt  ra là liệu nguyên tắc về sự công nhận tính pháp lý hay việc 

đưa ra những biện pháp giải  quyết bằng pháp luật  trong nước có thể được 

áp dụng cho các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá hay không, đặc biệt là 

với quyền có nhà ở thích đáng, đã được Uỷ ban về cá c quyền kinh tế, xã 

hội và văn hoá trả lời một cách rõ ràng. Theo Uỷ ban những vấn đề mà 

những quy định như vậy có thể áp dụng bao gồm;  

a) Những khiếu tố pháp lý nhằm ngăn chặn việc trục xuất đã được xác 

định bằng những phán quyết của toà án;  

b) Các thủ tục pháp lý đòi bồi thường tiếp sau một hành động trục xuất 

trái pháp luật;  

c) Đơn khiếu tố những hành động trái pháp luật được thực hiện do hoặc 

được sự ủng hộ của chủ cho thuê nhà (cho dù là công hay tư) liên quan đến 

mức tiền thuê nhà, bảo dưỡng nhà ở và các hình thức phân biệt chủng tộc 

hoặc phân biệt đối xử khác;  

d) Cáo buộc về bất cứ sự phân biệt đối xử nào liên quan đến việc phân 

bổ hoặc khả năng tiếp cận nhà ở;  

f) Những thỉnh cầu tập thể về tình hình liên quan đến sự gia tăng đáng 

kể t ình trạng vô gia  cư.  

Những vi phạm quyền có nhà ở  

Nhiều cơ quan Quyền con người của Liên hợp quốc đã khẳng định rằng 

quyền có nhà ở có thể bị các chính phủ vi phạm. Trong một trong những ý 

kiến đầu tiên về vấn đề này, Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn 

hoá đã nhấn  mạnh tại phiên họp lần thứ 4 (1990) rằng: “Quyền có nhà ở có 

thể bị  vi phạm bởi các Chính phủ. Những hành động và sự lơ là mà cấu 



thành vi phạm quyền này sẽ cần phải được Uỷ ban t ìm hiểu, đặc biệt  trong 

vấn đề trục xuất”.  

Cũng tại  phiên họp lần thứ 4, trong Bình luận chung số 2 về các biện 

pháp hỗ trợ kỹ thuật của quốc tế, Uỷ ban đã khẳng định rằng các định chế 

tài chính và các cơ quan phát triển quốc tế: “Cần thận trọng tránh can thiệp 

vào những dự án...  liên quan đến việc trục xuất với quy mô lớn hoặc đẩ y 

người dân ra khỏi nơi ở mà không có sự bảo vệ và bồi thường thoả đáng...  

Cần thực hiện mọi nỗ lực, ở từng giai đoạn của một dự án phát triển, nhằm 

đảm bảo rằng các quyền được ghi nhận trong Công ước được quan tâm một 

cách đầy đủ.”  

Kể từ đó, Uỷ ban đã tăng cường hướng tiếp cận của mình liên quan đến 

việc tuân thủ những nghĩa vụ về quyền có nhà ở của các quốc gia thành 

viên. Đã có hai  lần Uỷ ban khẳng định rằng sự khoan dung đối với việc 

trục xuất cưỡng chế của các chính phủ trên lãnh thổ của họ cấu thành h ành 

vi vi phạm những quy định của Công ước. Bình luận chung số 4 về quyền 

có nhà ở thích đáng bổ sung thêm quan điểm của Uỷ ban về vấn đề này: 

“Uỷ ban cho rằng những trường hợp trục xuất cưỡng chế là trái với những 

quy định của Công ước và chỉ có thể được coi là hợp pháp trong những 

trường hợp ngoại lệ nhất, và phải phù hợp với những nguyên tắc có liên 

quan của luật quốc tế”.  

Tương tự, trong Nghị quyết 1991/12, Tiểu ban về ngăn ngừa sự phân 

biệt đối xử và bảo vệ người thiểu số đã lưu ý tới:  “.. . thực tế rằng  hành 

động trục xuất cưỡng chế cấu thành hành vi  vi  phạm Quyền con người, đặc 

biệt là quyền có nhà ở thích đáng [và] sự cần thiết phải thực hiện các biện 

pháp tức thời ở tất cả các cấp nhằm xoá bỏ hành vi trục xuất cưỡng chế 

đó”.  

Gần đây hơn, Uỷ ban Quyền con người, trong Nghị quyết 1993/77 đã 

khẳng định: “.. .hành vi trục xuất cưỡng chế cấu thành một sự vi phạm 

Quyền con người, đặc biệt là quyền có nhà ở thích đáng”.  

Cho đến nay, Liên hợp quốc mới chỉ xem những vi phạm về quyền có nhà ở liên 

quan đến hành vi trục xuất cưỡng chế mà quốc gia thực hiện hoặc được quốc gia dung 

túng thực hiện. Tuy nhiên, có khả năng trong tương lai gần, những vi phạm đang hoặc 

có thể xảy ra đối với quyền có nhà ở thích đáng cũng sẽ được xem xét. Năm 1991, Uỷ 

ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá đưa ra quan điểm cho rằng “sự xuống cấp 

về điều kiện sống và nhà ở, trực tiếp do những chính sách hoặc quyết định pháp lý của 

các quốc gia thành viên, và do thiếu những biện pháp bồi thường kèm theo, sẽ trái với 

những nghĩa vụ được quy định trong Công ước”. 

Những hoạt động và hành vi khác có thể gây lo ngại về những vi phạm 



có thể có đối với quyền có nhà ở thích đáng bao gồm, nhưng không chỉ giới  

hạn bởi: những hành động hay hình thức phân biệt chủng tộc hay phá hoại 

nhà ở như là một biện pháp trừng phạt; không thực hiện “các biện pháp 

thích hợp” như đã đề cập ở trên; không cải cách hoặc loại  bỏ các quy định 

pháp luật trái với Công ước; hoặc không đảm bảo cho một số lượng đáng 

kể các cá nhân một mức độ tối thiểu về nơi cư trú hoặc nhà ở.  

Có thể khiếu tố những vi phạm quyền có nhà ở thích đáng?  

ICESCR không tạo ra những cơ chế chính thức để các cá nhân có thể trình đơn khiếu 

tố về việc chính phủ của họ không bảo đảm quyền có nhà ở. Tuy nhiên, qua làm việc với 

các tổ chức phi chính phủ có mặt tại các phiên họp thường niên của Uỷ ban về các quyền 

kinh tế, xã hội và văn hoá, các cá nhân và nhóm bị ảnh hưởng có thể thu hút sự quan tâm 

của cơ quan này tới những việc làm và hoạt động lập pháp của các quốc gia thành viên 

được xem là không nhất quán với những nghĩa vụ của Công ước. 

Số lượng đơn khiếu tố có thể được mở rộng trong tương lai. Uỷ ban đã thảo luận về ý 

tưởng xây dựng một nghị định thư không bắt buộc bổ sung ICESCR tương tự như Nghị 

định thư không bắt buộc bổ sung ICCPR
(1)

. Ngoài những vấn đề khác, một nghị định thư 

như vậy sẽ cho phép các công dân của các quốc gia mà đã phê chuẩn ICESCR được trực 

tiếp trình đơn khiếu tố về những hành vi vi phạm các quyền được ghi nhận trong Công ước 

lên Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá để được xem xét. 

Ngoài ra, cơ chế khiếu tố quy định tại Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi 

hình thức phân biệt chủng tộc (các tài liệu chuyên đề số 7 và 12), Nghị 

định như không bắt buộc bổ  sung ICCPR (các tài liệu chuyên đề số 10, đã 

sửa đổi), Nghị quyết 1503 của ECOSOC, và các cơ chế của ILO, đều có thể 

được các cá nhân sử dụng để khiếu tố rằng họ là nạn nhân của hình thức vi  

phạm quyền có nhà ở.  

Hơn nữa, những vấn đề và trường hợp cụ thể liên quan đến quyền có 

nhà ở thích đáng có thể được các quốc gia thành viên, các cơ quan chuyên 

môn và các tổ chức phi chính phủ nêu ra trong một số diễn đàn của Liên 

hợp quốc như: Tiểu ban về ngăn ngừa sự phân biệt đối xử và bảo vệ người 

thiểu số, Uỷ ban Quyền con người (có thể trực tiếp hoặc thông qua các báo 

cáo viên đặc biệt về quốc gia hoặc Nhóm công tác nếu thích hợp),  

ECOSOC và Đại hội đồng Liên hợp quốc.  

Tất nhiên, bản thân các quốc gia có thể nêu những quan ngại của họ về 

thực trạng quyền có nhà ở ở một quốc gia khác nếu tình hình như vậy có 

thể cấu thành những vi phạm các nghĩa vụ pháp lý hiện hành mà quốc gia 

kia có trách nhiệm tuân thủ. Một số điều ước quy định quyền của các quốc 

                                         
(1)

 Nghị định này hiện đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua (BD). 



gia thành viên được gửi “đơn khiếu tố liên quốc gia” đối với những quốc 

gia thành viên khác.  

Các tổ chức phi chính phủ và quyền có nhà ở  

Các tổ chức phi chính phủ cả ở cấp địa phương và quốc tế đều là những 

chủ thể quan trọng trong nỗ lực nhằm thúc đẩy và thực hiện quyền có nhà ở 

thích đáng.  

Ở cấp địa phương và quốc gia,  các tổ chức phi chính phủ có thể thực 

hiện nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền có nhà ở thích 

đáng. Đặc biệt,  đối với ICESCR, họ có thể quảng bá và phổ biến văn kiện 

này tới  những nhóm dễ bị tổn thương và bất lợi  trong xã hội. Họ cũng có 

thể tham gia vào quá trình xây dựng báo cáo của các chính phủ.  

Một số tổ chức phi chính phủ có quy chế tư vấn với Liên hợp quốc. 

Điều này cho họ một số quyền tham gia vào các cơ chế về quyền con người 

của Liên hợp quốc. Các cá nhân, nhóm địa phương và các tổ  chức phi chính 

phủ khác không có quy chế tư vấn có thể thông qua họ bày tỏ những quan 

ngại lên Uỷ ban về các quyền kinh tế,  xã hội và văn hoá và các cơ quan 

khác có trách nhiệm giải quyết vấn đề quyền có nhà ở.  

Ngoài ra bất cứ cá nhân hay nhóm nào, ở bất  kỳ đâu đều có thể gửi 

thông tin liên quan đến bất kỳ quốc gia thành viên nào có những vi phạm 

các quyền được ghi nhận trong Công ước trực tiếp lên bộ phận thư ký của 

Uỷ ban Quyền con người tại  Trung tâm Quyền con người. Những thông báo 

này được lưu vào hồ sơ quốc gia có liên quan để sau đó gửi tới các thành 

viên của Uỷ ban.  

Các tổ chức phi chính phủ có thể tiến hành các hoạt động giáo dục pháp 

luật, đào tạo và tư vấn cho công dân ở các quốc gia đã phê chuẩn Công ước 

này hoặc các văn kiện có liên quan khác nhằm thông tin cho người dân về 

quyền của họ và cách thực hiện những quyền đó.  

Các cuộc vận động cho quyền có nhà ở hiện được tiến hành ở hơn 10 

quốc gia, cũng như ở cấp quốc tế. Những cuộc vận động này nhằm giám sát  

tình hình cũng như thực hiện quyền có nhà ở thích đáng thông qua nhiều 

biện pháp,  kể cả dựa trên những chuẩn mực quốc tế đã được quy định trong 

Tài liệu chuyên đề này. Danh sách các tổ chức có uy tín tham gia vào cuộc 

đấu tranh vì sự công nhận quyền có nhà ở thích đáng trên phạm vi toàn cầu 

có thể xem tại phụ lục IV.  

Phụ lục 1  

CÁC NGUỒN LUẬT CỦA QUYỀN  



CÓ NHÀ Ở THÍCH ĐÁNG TRONG LUẬT QUỐC TẾ  

VỀ QUYỀN CON NGƯỜI CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ  

ICESCR (1966)  được thông qua theo Nghị quyết 2200 A (XXI) ngày 

16 tháng 12 năm 1966 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, c ó hiệu lực từ ngày 

03/01/1976. Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá chịu trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Công ước này. Điều 11 (1) Công ước quy 

định:  

“Các quốc gia thành viên của Công ước này công nhận quyền của mọi 

người có một mức sống thích đáng cho bản thân và gia đình mình, bao gồm 

thực phẩm, quần áo và nhà ở, và không ngừng được cải thiện điều kiện 

sống. Các quốc gia thành viên sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm 

bảo việc thực hiện quyền này, công nhận tầm quan trọng của sự hợp t ác 

quốc tế dựa trên sự tự do thoả thuận nhằm đạt được hiệu quả đó”.  

Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 

(1965)  được thông qua theo Nghị quyết 2106A (XX) ngày 21/12/1965 của 

Đại hội đồng Liên hợp quốc, có hiệu lực từ ngày 04/01/1969 . Uỷ ban về 

xoá bỏ sự phân biệt chủng tộc chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện 

Công ước này. Điều 5 Công ước quy định:  

“Để thực hiện các nghĩa vụ cơ bản nêu tại  Điều 2 Công ước này, các 

quốc gia thành viên có nghĩa vụ cấm và xoá bỏ sự phân biệt chủng t ộc dưới 

mọi hình thức và đảm bảo quyền của mọi người không bị phân biệt vì lý do 

chủng tộc, màu da, hay nguồn gốc dân tộc hay sắc tộc, được bình đẳng 

trước pháp luật, đặc biệt trong việc thụ hưởng những quyền sau: . . .(e) đặc 

biệt,  các quyền kinh tế, xã hội  và văn hoá, trong đó có: . . .(iii) quyền có nhà 

ở”.  

Công ước về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống 

lại phụ nữ (1979) ,  được thông qua theo Nghị quyết 34/180 ngày 

18/12/1979 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, có hiệu lực từ ngày 

03/12/1981.  Uỷ ban về xoá bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ chịu 

trách nhiệm giám sát việc thực hiện Công ước này. Điều 14 (2) Công ước 

quy định:  

“Các quốc gia thành viên cần thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp 

để xoá bỏ sự phân biệt đối xử chống lại  phụ nữ ở n ông thôn nhằm đảm bảo,  

trên cơ sở bình đẳng giữa nam và nữ, rằng họ được tham gia và được hưởng 

lợi ích từ sự phát triển nông thôn và đặc biệt,  cần đảm bảo cho phụ nữ có 

quyền .. .(h) được hưởng những điều kiện sống phù hợp, đặc biệt liên quan 

đến nhà ở, vệ  sinh, điện và cung cấp nước, giao thông và l iên lạc.”  



Công ước về quyền trẻ em (1980), được thông qua theo Nghị quyết 

44/25 ngày 20/11/1989 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, có hiệu lực từ 

ngày 02/9/1990. Uỷ ban về quyền trẻ em chịu trách nhiệm giám sát việ c 

tuân thủ công ước này. Điều 27 (3) Công ước quy định:  

“Các quốc gia thành viên, tuỳ theo điều kiện và trong phạm vi khả năng 

của mình, cần thực hiện những biện pháp thích hợp nhằm hỗ trợ cha mẹ và 

những người khác chịu trách nhiệm về quyền trẻ em thực hi ện quyền này 

và trong trường hợp cần thiết cần có sự trợ giúp về vật chất và các chương 

trình hỗ trợ, đặc biệt liên quan đến dinh dưỡng, quần áo và nhà ở.”  

Công ước về địa vị của người tị nạn (1951),  được thông qua tại Hội 

nghị của Liên hợp quốc bao gồm đạ i diện toàn quyền của các quốc gia về 

địa vị của người t ị nạn và người không quốc tịch ngày 28/7/1951, có hiệu 

lực từ ngày 22/4/1954. Điều 21 Công ước quy định:  

“Về vấn đề nhà ở mà từ trước đến nay được coi là một vấn đề được pháp luật hoặc 

các quy định điều chỉnh hoặc chịu sự kiểm soát của các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, các quốc gia cần dành cho những người tị nạn sống hợp pháp trong lãnh thổ 

của mình sự đối xử thuận lợi có thể được và trong bất cứ trường hợp nào, không được 

kém thuận lợi hơn so với những người nước ngoài nói chung trong những hoàn cảnh 

tương tự.” 

Công ước quốc tế về quyền của tất cả người lao động di trú và 

các thành viên trong gia đình họ (1990)  được thông qua theo Nghị 

quyết 45/158 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 16/12/1990. Uỷ  ban về 

bảo vệ quyền của tất cả người lao động di trú và các thành viên trong gia 

đình họ sẽ giám sát việc thực hiện Công ước của các quốc gia thành viên.  

Điều 34 (1) Công ước quy định:  

“Người lao động di trú sẽ được hưởng sự đối xử bình đẳng với các công 

dân của quốc gia tuyển lao động liên quan đến:.. .” (q) có nhà ở, bao gồm 

cả các chương tr ình xã hội về nhà ở, và bảo vệ chống lại sự bóc lộc về tiền 

thuê nhà.  

Các tuyên bố và khuyến nghị quốc tế  

UDHR (1948), được thông qua và thông qua theo Nghị quyết 217A (III) ngày 

10/12/1948 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Điều 25 (1) quy định: 

“Mọi người có quyền hưởng một mức sống thích đáng cho sức khoẻ và 

hạnh phúc của bản thân và gia đình họ, trong đó có thực phẩm, quần áo,  

nhà ở và chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết và quyền được bảo 

vệ trong trường hợp bị thất nghiệp, ốm đau, tàn tật,  goá bụa, lúc tuổi già 

hoặc thiếu điều kiện sinh sống khác trong hoàn cảnh ngoài sự kiểm soát 



của họ.”  

Tuyên bố về quyền trẻ em (1959) ,  được thông qua theo Nghị quyết 

1386 (XIV) ngày 29/11/1959 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nguyên tắc 

4 quy định:  

“Trẻ em được hưởng những lợi ích của chính sách an sinh xã hội. Trẻ 

em có quyền được trưởng thành và phát triển trong điều kiện sức khỏe; để 

đạt được mục tiêu này, cần có sự chăm sóc và bảo vệ đặc biệt cho trẻ em và 

người mẹ, bao gồm cả sự chăm sóc trước và sau khi sinh. Trẻ em có quyền 

hưởng dinh dưỡng đầy đủ, nhà ở, các dịch vụ giải tr í và y tế”.  

Khuyến nghị số 115 của ILO về nhà ở của người lao động (1961) 

được thông qua tại kỳ họp lần thứ 44 ngày 07/6/1961 của Cơ quan Điều 

hành ILO. Nguyên tắc 2 quy định:  

“Cần có một mục tiêu trong chính sách quốc gia về nhà ở nhằm thúc 

đẩy, trong khuôn khổ chính sách chung về nhà ở, việc xây dựng nhà ở và 

các cơ sở cộng đồng có liên quan để đảm bảo rằng tất cả người lao động và 

gia đình họ có điều kiện nhà ở thích đáng và một môi trường sống phù hợp.  

Cần có mức độ ưu tiên cho những người có nhu cầu cấp bách nhất.”  

Tuyên bố về sự phát triển và tiến bộ xã hội (1969) được thông qua 

theo Nghị quyết 2542 (XXIV) ngày 11/12/1969 của Đại hội đồng Liên hợp 

quốc. Phần II quy định:  

“Sự phát triển và t iến bộ xã hội cần nhằm không ngừng nâng cao mức 

sống vật chất và tinh thần cho tất cả mọi thành viên trong xã hội, với mục 

tiêu tôn trọng và phù hợp với những quyền con người và tự do cơ bản,  

thông qua việc đạt được những mục tiêu chủ yếu dưới đây:”  

“...  

“Điều 10  

“...  

“(f) Cung cấp cho tất cả mọi người, đặc biệt  những người thuộc những 

nhóm có thu nhập thấp và gia đình đông người, dịch vụ nhà ở và dịch vụ 

cộng đồng phù hợp.”  

Tuyên bố Vancouver về vấn đề định cư của con người (1976), 

được thông qua tại Hội nghị Liên hợp quốc về vấn đề định cư của con 

người năm 1976. Phần III (8) và Chương II (A.3) lần lượt quy định:  

“Có nhà ở và dịch vụ đầy đủ là một quyền cơ bản c ủa con người, trong 

đó các chính phủ có nghĩa vụ đảm bảo sự thụ hưởng của tất cả mọi người,  

bắt đầu bằng việc hỗ trợ trực tiếp cho những người có thu nhập thấp nhất 

thông qua những chương trình hành động dựa trên cộng đồng và tự hỗ trợ 

có định hướng. Các chính phủ cần nỗ lực xoá bỏ những trở ngại làm cản trở 

việc đạt được những mục tiêu này. Việc xoá bỏ sự phân biệt đối xử về xã 



hội và chủng tộc có tầm quan trọng đặc biệt,  thông qua việc thành lập 

những cộng đồng trong đó tập hợp những nhóm xã hội có, nghề nghiệp, nhà 

ở và điều kiện thuận lợi khác nhau.”  

“Ý thức hệ trong các quốc gia được phản ánh qua những chính sách về 

định cư của họ. Là những công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự chuyển biến,  

chúng không phải được sử dụng để làm cho người dân mất quyền sở hữu 

nhà ở hoặc đất đai hoặc để bảo vệ cho đặc quyền và sự bóc lột.  Chính sách 

về định cư của con người phải phù hợp với tuyên bố về những nguyên tắc 

của UDHR”.  

Tuyên bố về quyền phát triển (1986)  được thông qua theo Nghị 

quyết 41/128 ngày 04/12/1986 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Điều 8 (1) 

quy định:  

“Các quốc gia cần thực hiện, ở cấp quốc gia, tất cả những biện pháp cần 

thiết để thực hiện quyền phát triển, và sẽ đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất  

cả mọi người trong việc t iếp cận những nguồn lực cơ bản, giáo dục, cá c 

dịch vụ y tế, thực phẩm, nhà ở, công ăn việc làm và sự phân chia thu nhập 

bình đẳng. Cần thực hiện những biện pháp có hiệu quả nhằm đảm bảo rằng 

phụ nữ có vai trò tích cực trong quá tr ình phát triển. Cần thực hiện những 

cải cách thích hợp về kinh tế và xã hội nhằm xoá bỏ tất cả những bất công 

xã hội”.  

Một số nghị quyết của Liên hợp quốc  

Nghị quyết 41/146 của Đại hội đồng, có tiêu đề “Thực hiện quyền có nhà ở thích 

đáng”, được thông qua ngày 04/12/1986, có phần nêu: 

“Đại hội đồng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc rằng hàng triệu người hiện không được 

hưởng quyền có nhà ở thích đáng.” 

Nghị quyết 42/146 của Đại hội đồng, có tiêu đề “Thực hiện quyền có nhà ở thích 

đáng”, được thông qua ngày 07/12/1987, có phần nêu: 

“Đại hội đồng khẳng định lại sự cần thiết phải thực hiện, ở cấp quốc gia 

và quốc tế, những biện pháp nhằm thúc đẩy quyền của tất  cả mọi người có 

một mức sống phù hợp cho bản thân và gia đình họ, trong đó có nhà ở thích 

đáng; và kêu gọi tất cả các quốc gia và tổ chức quốc tế có liên quan quan 

tâm đặc biệt đến sự thực hiện quyền có nhà ở thích đáng, việc thực hiện 

những biện pháp để xây dựng những chiến lược quốc gia về nhà ở và những 

chương tr ình cải thiện vấn đề định cư trong khuôn khổ Chiến lược toàn cầu 

về nhà ở đến năm 2000”.  

Nghị quyết 1987/62 của ECOSOC có tiêu đề “Thực hiện quyền có 

nhà ở thích đáng”, được thông qua ngày 29/5/1987, có phần quy định:  



“Công nhận rằng UDHR và ICESCR quy định mọi cá nhân có quyền có 

một mức sống phù hợp cho bản thân và gia đình họ, trong đó có nhà ở thích 

đáng, và rằng các quốc gia cần thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm 

đảm bảo sự thực hiện quyền đó.”  

Nghị quyết 1986/36 của Uỷ ban Quyền con người có tiêu đề “Thực 

hiện quyền có nhà ở thích đáng”, được thông qua ngày 07/12/1987, có phần 

quy định:  

“Uỷ ban Quyền con người khẳng định quyền của tất cả mọi người có 

một mức sống phù hợp cho bản thân và gia đình họ, trong đó có quyền có 

nhà ở thích đáng”.  

Nghị quyết 1987/22 của Uỷ ban Quyền con người có tiêu đề “Thực 

hiện quyền có nhà ở thích đáng”, được thông qua ngày 10/ 3/1987, có phần 

quy định:  

“Uỷ ban Quyền con người khẳng định lại sự cần thiết phải thực hiện các 

biện pháp thích hợp, ở cấp quốc gia và quốc tế, nhằm thúc đẩy quyền của 

tất cả mọi cá nhân có một mức sống phù hợp cho bản thân và gia đình họ,  

trong đó có nhà  ở thích đáng”.  

Nghị quyết 1988/24 của Uỷ ban Quyền con người, có tiêu đề “Thực 

hiện quyền có nhà ở thích đáng”, được thông qua ngày 07/3/1988 có phần 

quy định:  

“Uỷ ban Quyền con người quyết định...  duy trì việc xem xét định kỳ 

vấn đề quyền có nhà ở thích đáng”.  

Nghị quyết 1993/77 của Uỷ ban Quyền con người có tiêu đề “Cưỡng 

chế rời khỏi nơi cư trú”, được thông qua ngày 10/3/1993 có phần quy định:  

“Uỷ ban Quyền con người.. .  khẳng định rằng hoạt động trục xuất cưỡng 

chế cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng Quyền con người, đặc biệt đối với 

quyền có nhà ở thích đáng”;  

“Kêu gọi các chính phủ thực hiện ngay lập tức các biện pháp, ở tất cả 

các cấp, nhằm xoá bỏ sự cưỡng chế rời khỏi nơi cư trú, bảo vệ pháp lý 

quyền sở hữu bất động sản của tất  cả mọi người hiện bị đe doạ cưỡng chế 

rời khỏi nơi cư trú”;  

“...Khuyến nghị rằng tất cả các chính phủ có ngay hình thức phục hồi,  

bồi thường về nhà ở đầy đủ và thích hợp hoặc đất đai.. .  cho những người 

hoặc cộng đồng bị cưỡng chế rời khỏi nơi cư trú;  

“...Đề nghị Tổng thư ký có một báo cáo phân tích về hoạt động cưỡng chế rời khỏi nơi 

cư trú, trên cơ sở phân tích luật pháp luật quốc tế và thông tin do các chính phủ, cơ quan có 

liên quan của Liên hợp quốc... các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ và các tổ chức 

cộng đồng đệ trình”. 

Nghị quyết 14/6 của Uỷ ban về vấn đề định cư có tiêu đề “Quyền có 



nhà ở thích đáng của con người”, được thông qua ngày 05/5/1993 có phần 

quy định:  

“Uỷ ban về vấn đề định cư kêu gọi tất cả các quốc gia xoá bỏ bất kỳ 

quy định nào có thể hoặc dẫn đến những vi phạm quyền có nhà ở thích 

đáng của con người, đặc biệt hoạt động cưỡng chế rời  khỏi nơi cư trú hàng 

loạt, và bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc hay phân biệt nào khác trong 

lĩnh vực nhà ở”;  

. . . 

“Yêu cầu quốc gia bãi bỏ, cải cách hoặc sửa đổi bất kỳ  văn bản pháp 

luật, chính sách, chương trình hay dự án hiện hành nào mà dưới bất kỳ hình 

thức nào có ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện quyền có nhà ở thích 

đáng”;  

. . . 

“Kêu gọi các quốc gia tuân thủ quy định của những điều ước quốc tế 

hiện hành về quyền  có nhà ở thích đáng, và để đạt được mục tiêu này, cần 

thiết lập.. .  những cơ chế giám sát thích hợp để đưa ra, phục vụ cho việc 

xem xét ở cấp quốc gia và quốc tế, những dữ l iệu và chỉ số chính xác về 

tình trạng vô gia cư, điều kiện nhà ở không đầy đủ, nhữn g cá nhân không 

được bảo vệ quyền sở hữu bất động sản, và những vấn đề khác phát sinh từ 

quyền có nhà ở thích đáng và có kiến nghị về chính sách; cản trở về cơ cấu 

và những rào cản khác đối với sự vận hành có hiệu quả trong lĩnh vực nhà 

ở”.  

Nghị quyết 1991/12 của Tiểu ban về ngăn ngừa sự phân biệt đối  

xử và bảo vệ người thiểu số có tiêu đề “Cưỡng chế rời khỏi nơi cư trú”,  

được thông qua ngày 28/8/1991, có phần nêu:  

Tiểu ban  

“Công nhận rằng hoạt động cưỡng chế rời khỏi nơi cư trú liên quan đến việc di dời 

không tự nguyện của các cá nhân, gia đình và nhóm ra khỏi nhà ở và cộng đồng của họ, 

dẫn tới sự hủy diệt cuộc sống và đặc tính của các dân tộc trên toàn thế giới cũng như làm 

gia tăng tình trạng vô gia cư”. 

. . . 

“Hướng sự quan tâm của Uỷ ban Quyền con người về . . .(b)” Thực tế 

rằng hoạt động cưỡng chế rời khỏi nơi cư trú cấu thành một hành vi vi  

phạm hoàn toàn Quyền con người, đặc biệt quyền có nhà ở thích đáng; (c)  

sự cần thiết  có ngay các biện pháp được thực hiện ở tất  cả các cấp nhằm 

xoá bỏ hoạt động cưỡng chế rời khỏi nơi cư trú;  

. . . 

“Trên cơ sở những cuộc đàm phán đôi bên cùng thoả mãn với những 



người hoặc nhóm bị ảnh hưởng, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc có 

hình thức bồi thường ngay, thích hợp và đầy đủ và/hoặc nhà ở tạm thời,  

phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu của những cá nhân và cộng đồng bị 

cưỡng chế rời khỏi nơi cư trú một cách vô cớ”.  

Nghị quyết 1991/26 của Tiểu ban về ngăn ngừa sự phân biệt đối  

xử và bảo vệ người thiểu số có tiêu đề “Thúc đẩy việc thực hiện quyền 

có nhà ở thích đáng”, được thông qua ngày 29/8/1991 có phần nêu:  

“Tiểu ban kêu gọi tất cả các quốc gia theo đuổi và thông qua những 

chính sách có hiệu quả nhằm bảo đảm việc thực hiện quyền có nhà ở thích 

đáng của mọi người dân, chú trọng đến những người vô gia cư hoặc chưa 

có nhà ở phù  hợp”.  
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